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1

Số lượng và chất lượng tinh dịch của bò 

H’Mông và tỷ lệ thụ thai tinh động lạnh 

cọng rạ sau 12 tháng

Trần Văn Thăng, Lệnh Thế Đề
Tạp chí KHKT Chăn 

nuôi - Hội Chăn nuôi 

Việt Nam

04/2022

2

Hiệu quả của việc bổ sung bột cây rẻ quạt 

(Belamcanda chinensis) vào khẩu phần ăn 

trong phòng bệnh đường tiêu hóa và hô 

hấp cho gà

Dương Thị Hồng Duyên , Phạm 

Diệu Thùy, Trần Nhật Thắng

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
01/2022

3

“Nghiên cứu độc lực của các chủng 

Salmonella phân lập được từ gà mắc bệnh 

thương hàn và sử dụng chế phẩm Nanosan 

trong điều trị bệnh cho gà tại huyện  Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc”. 

Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng 

Phúc, Phạm Diệu Thùy, Dương 

Thị Hồng Duyên, Trần Nhật 

Thắng, Nguyễn Xuân Yên

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
02/2022

4 “Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm sinh 

học trong xử lý phân trâu, bò tại tỉnh 

Tuyên Quang”. 

Phạm Diệu Thùy, Nguyễn Thị 

Kim Lan, Trần Nhật Thắng, 

Nguyễn Thị Ngân, Dương Thị 

Hồng Duyên, Nguyễn Thị Thanh 

Hậu

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
04/2022

5

Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng và 

biện pháp phòng trị bệnh sán lá ruột cho 

gà tại tỉnh Thái Nguyên

Lê Minh, Dương Thị Hồng Duyên Tạp chí KHKT Thú y 06/2022

6
Tình hình chăn nuôi trâu tại một số xã  

thuộc huyện Chiêm Hóa Tuyên Quang

Trần Thị Hoan, Từ Trung Kiên, 

Trần Huê Viên, Nguyễn Hưng 

Quang, Bùi Ngọc Sơn

Kỷ yếu Hội nghị 

Khoa học Chăn nuôi 

Thú y toàn quốc năm 

2021 (AVS 2021)

04/2022

7

Tình hình phát triển của đàn trâu có khối 

lượng lớn được tuyển chọn nuôi trong 

nông hộ tại Chiêm Hóa Tuyên Quang

Từ Trung Kiên, Trần Thị Hoan, 

Trần Huê Viên, Nguyễn Hưng 

Quang, Hồ Thị Bích Ngọc, Bùi 

Ngọc Sơn, Nguyễn Đức Trường

Kỷ yếu Hội nghị 

Khoa học Chăn nuôi 

Thú y toàn quốc năm 

2021 (AVS 2021)

04/2022

8
Ảnh hưởng của chế phẩm Biolin đến năng 

suất và chất lượng thit gà Ri lai

Từ Trung Kiên, Trần Thị Hoan, 

Cù Thị Thúy Nga, Từ Quang 

Trung, Trần Thế Anh, Lù Thị 

Hướng

TC KHKT Chăn 

nuôi số 274(02.22)
02/2022

9

Bệnh da trên chó đến khám tại bệnh xá thú 

y cộng đồng trường đại học nông lâm Thái 

Nguyên và hiệu quả điều trị

Hồ Thị Bích Ngọc, Đặng Thị Mai 

Lan, Nguyễn Văn Lương, Bùi 

Tuyết Ngân và Phạm Thị Phương 

Lan

Kỷ yếu hội nghị 

khoa học chăn nuôi 

thú y toàn quốc năm 

2021

04/2022

10
Tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn 

nuôi tại Tỉnh Thái Nguyên

Phan Thị Hồng Phúc, Phạm Thị 

Trang

Kỷ yếu hội nghị 

khoa học chăn nuôi 

thú y toàn quốc năm 

2021

04/2022

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

DANH SÁCH BÀI BÁO TRONG NƯỚC ĐẾN 6/2022



11

Ảnh hưởng bổ sung các mức probiotic 

trong khẩu phần tới khả năng sinh trưởng 

và chuyển hóa thức ăn trên đàn lợn tại tỉnh 

Thái Nguyên.

Phạm Thị Trang, Nguyễn Thu 

Quyên, Mai Ngọc Khánh, Trần 

Công Minh

Kỷ yếu hội nghị 

khoa học chăn nuôi 

thú y toàn quốc năm 

2021

04/2022

12
Ảnh hưởng của chế phẩm Biolin đến năng 

suất và chất lượng thit gà Ri lai

Trần Thị Hoan, Cù Thị Thúy Nga, 

Từ Quang Trung, Trần Thế Anh, 

Lù Thị Hướng

TC KHKT Chăn 

nuôi số 274(02.22)
02/2022

13
Ảnh hưởng của lượng thức ăn đến khả

 năng sinh sản của gà Cáy Củm

Bùi Thị Thơm, Trần Văn Phùng, 

Trần Văn Thăng, CùThị Thuý 

Nga, Trần Thị Quỳnh Trang 

Tạp chí NN&PTNT 02/2022

14

Determination of optimal standardized 

ileal digestible lysine to metabolizable 

energy ration in diet for Cobb 500 broiler

from 1 to 14 days of age

Nguyễn Thị Bích Đào, Nguyễn 

Đức Trường, Nguyễn Hưng Quang

Tạp chí KHCN Chăn 

nuôi, Viện Chăn nuôi
02/2022

15
Đánh giá và tuyển chọn giống lúa lai 

LY2099 cho các tỉnh phía Bắc

Đỗ Thanh Tùng, Lê Quý Tường, 

Trần Trung Kiên

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN

Tháng 

6/2022

16

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất 

điều hòa sinh trưởng đến khả năng nhân 

giống cây trà hoa vàng bằng phương pháp 

giâm cành tại tỉnh Yên Bái

Hà Duy Trường1, Trần Trung 

Kiên1, Nguyễn Quỳnh Anh1, 

Hoàng Kim Diệu1, Lưu Thị 

Xuyến1, Vũ Thanh Tuyết2

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN

Tháng 

6/2022

17

Nghiên cứu sự tương thích giữa ngọn ghép 

cà chua bi (Lycopersicon esculentum var. 

cerasiforme) ) và một số gốc ghép cà tím

Đào Thị Thanh Huyền, Bùi Xuân 

Hồng

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
04/2022

18
Nghiên cứu thực trạng sản xuất cây dược 

liệu hoài sơn tại Cao Bằng

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Văn 

Hồng

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
01/2022

19

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số phương 

thức tưới đến sinh trưởng, năng suất và 

chất lượng nguyên liệu chè Kim Tuyên tại 

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Dương Trung Dũng, Nguyễn Thị 

Thu Hoàn
Rừng và Môi trường 2022

20

Đặc điểm hình thái và nuôi cấy nấm 

Thượng Hoàng (Phellinus spp.) thu thập 

tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Việt Nam

Hoàng Văn Hưng, Đỗ Bích Duệ, 

Đỗ Thị Hiền, Nguyễn Mạnh Tuấn

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
5/2022

21

Đặc điểm hình thái, nuôi cấy và hàm 

lượng dinh dưỡng của nấm Lim xanh 

(Ganoderma lucidum Lim xanh) thu thập 

tại tỉnh Lạng Sơn

Nguyễn Mạnh Tuấn, Hoàng Văn 

Hưng, Đỗ Bích Duệ, Đỗ Thị Hiền

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
01/2022

22

Đặc điểm sinh học của chủng 

Rhodococcus sp. BPTC-316 có khả năng 

phân hủy chlorpyrifos và kháng nấm

Nguyễn Mạnh Tuấn

Vietnam J. Agri. Sci. 

2022, Vol. 20, No. 3: 

381-390

3/2022

23
Nghiên cứu xử lý xác gà và phân gà bằng 

lò gia nhiệt để sản xuất phân hữu cơ

Trần Quang Tính, Trần Hải Đăng, 

Trần Thị Phả, Nguyễn Văn Giáp, 

Nguyễn Văn Bắc, Dương Thị 

Minh Hòa, Hoàng Thị Lan Anh

Tạp chí ĐH Tân 

Trào số 6/2022
06/2022



24
Nghiên cứu biến tính vỏ ngao để xử lý Pb 

trong nước ô nhiễm

Dương Thị Minh Hòa, Trần Thị 

Phả, Hảng A Hồng, Chu Thị Xuân 

Hảo, Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn 

Minh Tùng, Lý Thanh Thiên, Ma 

Thị Diễm, Nguyễn Thị Kiều 

Trang, Vương Thị Thu Thảo, 

Vàng A Khai, Màng Thị Mây

Tạp chí ĐH Tân 

Trào số 6/2022
06/2022

25

Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi sinh vật 

phân giải chất hữu cơ phát sinh trong quá 

trình sản xuất sợi từu cây gai xanh

Dư Ngọc Thành
Tạp chí khoa học 

Tân Trào
06/2022

26

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm 

Emina đến khả năng sinh trưởng, phát 

triển cây cam sành tại xã Khánh Hòa, 

huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Vũ Thị Quý, Phạm Văn Ngọc, Chu 

Văn Trung, Vũ Thị Kim Hảo, 

Nguyễn Thu Thùy, Dương Hồng 

Việt

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
04/2022

27

Tương Quan Giữa Sinh Trưởng Và Một 

Số Tính Chất Gỗ Keo Tai Tượng (Acacia 

mangium) trồng tại tỉnh Quảng Trị, Việt 

Nam

Dương Văn Đoàn, Hồ Ngọc Sơn, 

Nguyễn Thị Thu Hoàn, Nguyễn 

Công Hoan, La Thu Phương

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
04/2022

28

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự 

tham gia liên kết của nông dân sản xuất 

chè hữu cơ tại huyện Phú Lương, Tỉnh 

Thái Nguyên

Bùi Thị Minh Hà, Trần Việt Dũng, 

Nguyễn Hữu Thọ, Lê Thị Hồng 

Phương

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
04/2022

29

Đánh giá thực trạng và một số yếu tố ảnh 

hưởng đến công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa 

bàn Thành phố Thái Nguyên

Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thế 

Hải, Nguyễn Thế Huấn, Nguyễn 

Trung Hiếu

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
04/2022

30

Hiệu quả của tảo lam trong cải tạo đất 

nông nghiệp và tiềm năng ứng dụng tại 

Việt Nam - Bài viết tổng quan

Hoàng Hữu Chiến
Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
04/2022

31

Câu đố các dân tộc thiểu số miền núi phía 

Bắc, độc đáo phương thức ra đố và môi 

trường diễn xướng

Lèng Thị Lan
Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
06/2022

32

Thành phần hoá học, hoạt tính kháng vi 

sinh vật kiểm định và hoạt tính chống oxy 

hóa của cây sâm cau (Curculigo 

orchioides) ở Tuyên Quang

Vũ Thị Thu Lê, Nguyễn Thị Dung, 

Trần Đức Đại, Nguyễn Thu Hiền

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
05/2022

33

Hoạt tính chống oxy hóa và gây độc tế bào 

của loài cỏ máu (Millettia dielsiana) ở 

Việt Nam

Đào Việt Hùng, Đặng Thị Ngọc 

Hà, Trần Thị Thùy Dương, Phạm 

Thanh Huế, Vũ Thị Thu Lê

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
05/2022

34

Nghiên cứu sự biến đổi chiều dài sợi gỗ 

keo lá tràm (Acacia auriculiformis) trồng 

tại tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Dương Văn Đoàn, Hoàng Linh 

Chi, Nguyễn Thanh Tiến, Trần Thị 

Thu Hà

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
01/2022

35

Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ về ATK 

Định Hóa, Thái Nguyên (20/5/1947-

20/5/2022)

Dương Thị Kim Huệ
Tạp chí Giáo dục và 

Xã hội
05/2022

36

Đánh giá tác dụng kháng khuẩn và chống 

ô xi hóa của cây Đơn lá đỏ (Excoecaria 

Cochinchinensis L.) ở Tuyên Quang

Lành Thị Ngọc
Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
06/2022



37

Kỹ năng công bố bài báo khoa học trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế và một số 

khuyến nghị cho giảng viên

Nguyễn Thị Thu Hằng Tạp chí Giáo dục 05/2022

38

Khảo nghiệm phân bón vi lượng đất hiếm 

trên cây chè tại xã Minh Tiến huyện Đại 

Từ tỉnh Thái Nguyên

Phạm Thanh Huế Tạp chí công thương 04/2022

39

Kỹ năng công bố bài báo khoa học trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế và một số 

khuyến nghị cho giảng viên

Nguyễn Thị Thu Hằng, Trịnh Thị 

Phương Thảo, Ngô Văn Định
Tạp chí Giáo dục 05/2022

40

Chuyển đổi số trong giáo dục- Thách thức 

và giải pháp để phát triển trong bối cảnh 

covid -19

Đỗ Thùy Ninh, Nguyễn Thị Yến
Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
03/2022

41

The solutions to improve the capacity of 

input provision services for medicinal 

material industry in Lao Cai province

Hồ Ngọc Sơn, Bui Tuan Tuan, 

Nguyen Thị Hoa

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

04/2022

42

Đặc điểm phân bố và hiện trạng nguồn gen 

cây trúc đen (Phyllostachys nigra 

lodd.munro) tại Hà Giang và Lào Cai

Trần Công Quân, Đặng Thị Thu 

Hà và Nguyễn Văn Trung

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
01/2022

43

Sử dụng ảnh Sentinel 2 và Google Earth 

Engine để đánh giá biến động diện tích 

rừng phòng hộ và đặc dụng tại huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Đăng Cường, Phạm Đức 

Chính, Nguyễn Văn Bích

Tạp chí Khoa học 

Lâm nghiệp, số 1 -

2022

03/2022

44

Đánh giá thực trạng phát triển sinh kế của 

người dân vùng đệm khu bảo tồn thiên 

nhiên Hoàng Liên, Văn Bàn, Lào Cai

Trần Quốc Hưng, Nguyễn Phương 

Văn
Rừng và môi trường 06/2022

45

“Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái 

học loài cây Đảng sâm bắc ( Codonpsis 

pilosula (Franch) Nannf) tại Vị Xuyên, 

tỉnh Hà Giang"

Nguyễn Thanh Tiến
Tạp chí Khoa học 

Lâm nghiệp
06/2022

46

Nghiên cứu sinh khối và xây dưng phương 

trình tương quan cho rừng trồng Keo tai 

tượng tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Công Hoan, Trần Quốc 

Hưng

Tạp chí Sinh thái 

môi trường
04/2022

47
Nấm Fusarium proliferatum gây bệnh loét 

thân hoa Lan phi điệp tại Thái Nguyên

Trần Thị Thanh Tâm, Trần Xuân 

Hinh
Đại học Tân Trào 08/2022

48

A study on the process of polysaccharide 

extraction from Myxopyrum smilacifolium 

(wall.) Blume roots

Đinh Thị Kim Hoa, Lưu Hồng 

Sơn, Nguyễn Thị Tình, Cao Hồng 

Lê, Tạ Thị Lượng, Trịnh Thị 

Chung, Vi Đại Lâm

Tạp chí  khoa học 

ĐH Tân Trào
04/2022

49
Nghiên cứu quy trình sản xuất trà túi lọc 

từ sâm bố chính

Lưu Hồng Sơn, Đinh Thị Kim 

Hoa, Cao Hồng Lê, Nguyễn Minh 

Tuấn, Phạm Thị Ngọc Mai, Phạm 

Thị Phương, Nông Thị Hải Yến, 

Bùi Thị Kim Oanh, Đặng Văn 

Cường, Nguyễn Thị Quỳnh 

Hương, Nguyễn Thị Chi Nương, 

Dương Yến Như.

Hội nghị khoa học 

trẻ lần thứ 5- 2022
05/2022



50
Sàng lọc và tuyển chọn một số dòng lúa 

chỉnh sửa gen GS3 bằng CRISPR/CAS9

Nguyễn Tiến Dũng, Trương Thanh 

Tùng, Đào Minh Lệ, Nguyễn Đức 

Huy, Lã Văn Hiền, Bùi Tri Thức, 

Nguyễn Xuân Vũ, Ngô Xuân 

Bình, Ngô Xuân Bình, Cao Lệ 

Quyên

Tạp chí KHCN Việt 

Nam
02/2022

51

Nghiên cứu nguồn gốc phát sinh các đợt 

lộc liên quan đến khả năng cho năng suất 

ở cây cam sành Bố Hạ

Nguyễn Văn Duy, Tống Hoàng 

Huyên, Nguyễn Tiến Dũng, 

Nguyễn Văn Duy, Bùi Tri Thức, 

Nguyễn Thị Tình, Ngô Xuân Bình

Tạp Chí Khoa học 

và Công nghệ Việt 

Nam

06/2022

52

A comparitive study between group 

discussion and think pair share strategy to 

enhance students' speaking ability

Vũ Kiều Hạnh
Tạp chí Quản lý giáo 

dục 
05/2022

53

Vận dụng dạy học hợp tác vào giảng dạy 

trực tuyến học phần tin học đại cương cho 

SV  trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái 

Nguyên

Nguyễn Ngọc Lan
Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục
05/2022


